
SỞ Y TẾ HÀ GIANG                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                        Hoàng su phì, ngày 29 tháng 8 năm 2016 

 

LỊCH PHÂN TRỰC LÃNH ĐẠO -  BÁC SỸ 
(Từ ngày 29 / 8 /2016 Đến ngày 04 /9/ 2016) 

         

THỨ NGÀY/THÁNG/NĂM 
HỌ TÊN, CHỨC VỤ NGƯỜI TRỰC 

TRỰC LÃNH 

ĐẠO 

TRỰC BS HỆ 

NỘI 

TRỰC BS HỆ 

NGOẠI 

TRỰC PHỤ 

HỆ NỘI 

TRỰC PHỤ 

HỆ NGOẠI 
   GHI CHÚ 

2 29/8/2016 Lương Lan Hương Hồng Hào     

3 
30/8/2016 

 
Nghĩa Nhâm Nam 

Trung-

Bình 
Thắng     

4 31/8/2016 Hạnh Lan Huân Niêm Ngọc     

5 01/9/2016 Lương Liên Thinh Thành Hồng     

6 02/9/2016 Nghĩa Hương Nam 
Trung-

Bình 
Thắng     

7 03/9/2016 Hạnh Liên Thinh Niêm Ngọc     

CN 04/9/2016 Lương Nhâm Huân Trung Hồng     

 

                 LẬP BIỀU                                                                                                                  GIÁM ĐỐC 

                                                                                        (Đã ký) 
 

 
              Lèng Thị Hương             Nguyễn Thị Hạnh 



SỞ Y TẾ HÀ GIANG                                                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

     BỆNH VIỆN ĐKKV HOÀNG SU PHÌ                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                        Hoàng su phì, ngày 29 tháng 8 năm 2016 

  

LỊCH PHÂN TRỰC ĐIỀU DƯỠNG - HỘ LÝ 
(Từ ngày 29 / 8 /2016 Đến ngày 04 /9/ 2016) 

I. CÁC KHOA LÂM SÀNG 

THỨ NGÀY/THÁNG/NĂM 

HỌ TÊN, CHỨC VỤ NGƯỜI TRỰC 
GHI 

CHÚ 
ĐD KHOA 

HSCC 

ĐD KHOA 

NGOẠI TH 

ĐD KHOA 

PHỤ SẢN 

ĐD KHOA 

NỘI TH 

ĐD KHOA 

NHI 

ĐD LIÊN 

CHUYÊN 

KHOA 

ĐD KHOA 

LÃO 

ĐD KHOA  

T. NHIỄM 

ĐD KHOA 

YDCT 

2 29/8/2016 Nhuận Sen Huyền Đồng Nhung Hải Thạo Lan Huyền 
 

3 
30/8/2016 

 
Ninh Thương Hồng Cói Lan Yên Vượng Toán Diễn 

 

4 31/8/2016 Tuấn Vũ Nga Thiện Loan Nam Oát Khuấn Nam 
 

5 01/9/2016 Ninh Thương Vui Đồng Cường Hường Vượng Đại Quân 
 

6 02/9/2016 Quân Tâm Huyền Cói Rúm Yên Hằng Thơm Huyền 
 

7 03/9/2016 Tuấn Vũ Nhâm Thiện Nhung Nam Oát Lan Tiên 
 

CN 04/9/2016 Nhuận Sen Hồng Đồng Lan Hải Thạo Khuấn Vân 
 



II. CÁC KHOA CẬN LÂM SÀNG 

 

THỨ 
NGÀY/THÁNG/

NĂM 

HỌ TÊN, CHỨC VỤ NGƯỜI TRỰC 

GHI 

CHÚ TRỰC HC-

Lái Xe -

CNTT 

ĐD KHOA 

KHÁM 

BỆNH 

TRỰC 

XÉT 

NGHIỆ

M 

TRỰC 

CĐHA 

TRỰC 

DỤNG CỤ 

PT 

TRỰC 

DƯỢC 

TRỰC HỘ 

LÝ 

TRỰC PHẤU THUẬT (Ngày 

2/9) 

TRỰC PHÁP 

Y (Ngày 2/9) 

2 29/8/2016  Hồi Oanh        

3 
30/8/2016 

 
 Vân Điệp       

 

4 31/8/2016  Tuyến Oanh       
 

5 01/9/2016  Thiệp Điệp        

6 02/9/2016 

Tính 

Tiến 

Vạn 

Tuyến Ngần Thạnh Cường Thu 

Thanh

Nhất 

Liên 

Bs:Hạnh, Lương, 

Huân,Nam,Thinh. 

 ĐD: Cường, Tuấn 

BS: 

Lương 

Nghĩa 

 

7 03/9/2016  Hải Dũng Thạnh Cường Thu 

Thanh 

Nhất 

Liên 

  

 

CN 04/9/2016  Nam Ngần Thạnh Cường Thu 

Thanh 

Nhất 

Liên 

  

 

 

                 LẬP BIỀU                                                                                                                GIÁM ĐỐC 

 (Đã ký) 

 

 
   Bùi Thị Cúc    Nguyễn Thị Hạnh 


